
Giáo viên trung học cơ sở hạng III-Mã số: V.07.04.32

MÔN TOÁN-THCS

1 1 TH1.07 8 Phan Thị Thúy Hằng 24/07/1999 Nữ Kinh Giáo viên THCS hạng III Toán học          65.0 -               65.0  Trúng tuyển 

2 2 TH1.38 8 Đinh Ngọc Trâm 18/07/1997 Nữ Kinh Giáo viên THCS hạng III Toán học          60.0 -               60.0  Trúng tuyển 

Giáo viên trung học phổ thông hạng III-Mã số: V.07.05.15

MÔN NGỮ VĂN 

3 1 NV.34 2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/03/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 73.0         -               73.0  Trúng tuyển 

4 2 NV.50 2 Hồ Thị Thu 10/10/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 71.5         -               71.5  Trúng tuyển 

5 3 NV.32 1 Lưu Bảo Ngọc 06/06/1996 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 71.0         -               71.0  Trúng tuyển 

6 4 NV.29 1 Nguyễn Thị Diệu Ly 26/05/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 68.5         -               68.5  Trúng tuyển 

7 5 NV.21 1 Nguyễn Thị Dạ Lan 23/07/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 66.5         -               66.5  Trúng tuyển 

8 6 NV.42 2 Nguyễn Thị Ngọc Quý 02/03/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 66.0         -               66.0  Trúng tuyển 

9 7 NV.61 2 Nguyễn Thị Quỳnh Vi 20/08/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 65.5         -               65.5  Trúng tuyển 

10 8 NV.02 1 Trương Minh Anh 01/09/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 65.0         -               65.0  Trúng tuyển 

11 9 NV.06 1 Nguyễn Thanh Bình 21/10/1998 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 61.5         -               61.5  Trúng tuyển 

MÔN LỊCH SỬ

12 1 LS.13 3 Bùi Thị Linh Trang 20/12/1992 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Lịch sử 75.0         -               75.0  Trúng tuyển 

13 2 LS.01 3 Võ Thị Ánh Diệp 29/09/1994 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Lịch sử 61.0         -               61.0  Trúng tuyển 

MÔN ĐỊA LÍ

14 1 ĐL.25 7 Dương Thị Thu Thảo 06/01/1996 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 75.5         -               75.5  Trúng tuyển 

15 2 ĐL.18 7 Lê Thị Thúy Nga 10/07/1997 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 68.5         -               68.5  Trúng tuyển 

16 3 ĐL.05 7 Ngô Thị Kim Chi 28/01/1998 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 64.0         -               64.0  Trúng tuyển 

17 4 ĐL.26 7 Lê Thị Thúy 29/04/1998 Nữ Cơ Tu Giáo viên THPT hạng III Địa lí 54.5         5.0               59.5  Trúng tuyển 

18 5 ĐL.20 7 Lê Thị Thúy Nga 24/02/1991 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 58.5         -               58.5  Trúng tuyển 

19 6 ĐL.12 7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/07/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 58.0         -               58.0  Trúng tuyển 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NĂM HỌC 2021-2022

Ngày sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Thông báo số  2579/TB-HĐTD ngày 06/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng)
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20 7 ĐL.09 7 Võ Thị Thu Hiền 21/03/1992 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 56.5         -               56.5  Trúng tuyển 

21 8 ĐL.24 7 Nguyễn Văn Thái 07/03/1998 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Địa lí 56.5         -               56.5  Trúng tuyển 

MÔN TOÁN-THPT

22 1 TH2.01 5 Nguyễn Đăng Báu 24/03/1988 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 73.0         -               73.0  Trúng tuyển 

23 2 TH2.06 5 Dương Thị Hiền 19/05/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 73.0         -               73.0  Trúng tuyển 

24 3 TH2.03 5 Hà Thị Đào 12/02/1996 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 71.0         -               71.0  Trúng tuyển 

25 4 TH2.24 5 Phạm Ngọc Tàu 01/01/1997 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 62.0         -               62.0  Trúng tuyển 

26 5 TH2.23 5 Ngô Thị Khánh Tâm 09/12/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 60.0         -               60.0  Trúng tuyển 

MÔN HÓA HỌC

27 1 HH.04 4 Ngô Thị Mỹ Duyên 26/05/1994 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Hóa học 75.0         -               75.0  Trúng tuyển 

28 2 HH.01 4 Nguyễn Thị Lan Anh 21/08/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Hóa học 65.0         -               65.0  Trúng tuyển 

29 3 HH.15 4 Cao Thị Mai 19/07/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Hóa học 60.0         -               60.0  Trúng tuyển 

30 4 HH.23 4 Cao Thị Ái Nhi 20/08/1992 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Hóa học 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

MÔN SINH HỌC

31 1 SH.13 3 Bùi Ninh 17/10/1996 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Sinh học 70.0         -               70.0  Trúng tuyển 

32 2 SH.03 3 Nguyễn Thị Thanh Bích 04/04/1994 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Sinh học 68.0         -               68.0  Trúng tuyển 

MÔN TIẾNG ANH

33 1 TA.23 10 Lê Trọng Hoàng Nhân 18/06/1998 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 71.5         -               71.5  Trúng tuyển 

34 2 TA.30 11 Phan Thị Châu Oanh 16/04/1996 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 65.0         -               65.0  Trúng tuyển 

35 3 TA.47 11 Võ Thị Như Ý 04/02/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 62.0         -               62.0  Trúng tuyển 

36 4 TA.13 10 Bùi Thị Khánh Huyền 27/05/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 51.5         -               51.5  Trúng tuyển 

37 5 TA.45 11 Nguyễn Thị Thu Uyên 21/06/1998 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 51.5         -               51.5  Trúng tuyển 

38 6 TA.04 10 Đỗ Thị Cẩn 09/04/1992 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 51.0         -               51.0  Trúng tuyển 

39 7 TA.44 11 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/11/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 51.0         -               51.0  Trúng tuyển 

40 8 TA.03 10 Trần Thị Ngọc Bích 16/07/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

41 9 TA.09 10 Hoàng Nguyễn Thanh Hiền 28/12/2000 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

42 10 TA.20 10 Trần Vũ Khánh Ngân 26/05/1998 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

MÔN GDCD-THPT

43 1 GD2.02 9 Ka Riêng Thị Hóa 20/08/1996 Nữ Tà ôi Giáo viên THPT hạng III Giáo dục công dân 51.5         5.0               56.5  Trúng tuyển 

44 2 GD2.09 9 Lê Thị Nguyệt 28/10/1994 Nữ Pa Cô Giáo viên THPT hạng III Giáo dục công dân 50.0         5.0               55.0  Trúng tuyển 
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MÔN THỂ DỤC

45 1 TD.02 6 Trần Xuân Diễn 10/05/1991 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Thể dục 57.0         -               57.0  Trúng tuyển 

46 2 TD.16 6 Trần Văn Vở 14/04/1998 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Thể dục 54.0         -               54.0  Trúng tuyển 

47 3 TD.13 6 Lê Thuyết 24/07/1998 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Thể dục 52.0         -               52.0  Trúng tuyển 

MÔN GDQPAN

48 1 QP.11 6 Nguyễn Quyết 26/06/1989 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Giáo dục quốc phòng an ninh 73.0         -               73.0  Trúng tuyển 

49 2 QP.13 6 Đặng Thị Thu Thảo 08/09/1998 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Giáo dục quốc phòng an ninh 51.0         -               51.0  Trúng tuyển 

50 3 QP.09 6 Lê Trần Hạ My 30/06/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Giáo dục quốc phòng an ninh 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

MÔN ÂM NHẠC

51 1 AN.15 12 Ngô Thị Thanh Tâm 10/11/1991 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 54.5         -               54.5  Trúng tuyển 

52 2 AN.05 12 Nguyễn Đắc Hảo 27/04/1993 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 52.0         -               52.0  Trúng tuyển 

53 3 AN.20 12 Trần Thị Thanh Tính 05/08/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 51.0         -               51.0  Trúng tuyển 

54 4 AN.01 12 Đỗ Xuân Ân 08/12/1997 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

55 5 AN.06 12 Ngô Đức Hoàng 13/01/1990 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

56 6 AN.19 12 Nguyễn Thị Thảo Tiên 15/02/1987 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 50.0         -               50.0  Trúng tuyển 

MÔN MỸ THUẬT

57 1 MT.14 9 Hoàng Phương Uyên 06/11/1985 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 73.0         -               73.0  Trúng tuyển 

58 2 MT.04 9 Lê Thị Hồng Huê 13/04/1986 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 72.0         -               72.0  Trúng tuyển 

59 3 MT.07 9 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/01/1987 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 67.3         -               67.3  Trúng tuyển 

60 4 MT.13 9 Lê Thị Kiều Trinh 26/03/1990 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 64.0         -               64.0  Trúng tuyển 

61 5 MT.09 9 Phạm Thị Thanh Nhàn 10/09/1991 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 57.5         -               57.5  Trúng tuyển 

62 6 MT.11 9 Lữ Hồng Sơn 23/03/1987 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 52.0         -               52.0  Trúng tuyển 

63 7 MT.01 9 Nguyễn Thị Kim Chi 14/08/1997 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 50.5         -               50.5  Trúng tuyển 

64 8 MT.08 9 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 12/06/1996 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật 50.5         -               50.5  Trúng tuyển 

Danh sách này có 64 thí sinh trúng tuyển./.


